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CHƯƠNG TRÌNH  

Giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2025 

 
 

Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Về việc 

ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các đoàn thể chính trị - xã hội;  

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 403/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 

ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện 

xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  

Căn cứ Thông tri số 28/TTr-MTTW-BTT ngày 17/4/2014 của Ban Thường 

trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể chính trị - xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính 

trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;  

Căn cứ Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT ngày 21/7/2017 của Ban Thường 

trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hướng dẫn quy trình giám sát và quy 

trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

Thực hiện Kế hoạch số 315-KH/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, 

phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; 

Căn cứ Kết luận số 1846-KL/TU ngày 03/01/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Chương trình giám sát, 

phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

năm 2025, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong 

hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các 

cơ quan nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. 

Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội phát hiện những hạn chế, 

khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách pháp 

luật ở cơ sở; những nội dung chưa phù hợp trong các dự thảo văn bản quy phạm 
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pháp luật cũng như các dự án, đề án... Qua đó kiến nghị những nội dung thiết 

thực, góp phần đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và 

tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước. 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong 

hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ giám 

sát, phản biện xã hội. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức triển khai thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo các hình thức 

tại Nghị quyết liên tịch số 403/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 

ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy 

ban Trung ương MTTQ Việt Nam Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản 

biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác giám sát, phản biện xã hội 

phải vừa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, vừa bảo đảm tính chủ động, sáng tạo, 

phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.  

Việc tổ chức triển khai thực hiện từng nội dung giám sát, phản biện xã hội 

bảo đảm đúng chương trình đề ra; không gây cản trở hoạt động bình thường của 

các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát, phản biện xã hội; có sự phối hợp chặt chẽ 

với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; bảo đảm dân chủ, công khai, khách 

quan và mang tính xây dựng. 

II. Hoạt động giám sát 

1. Giám sát do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, 

phối hợp thực hiện  

1.1. Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng 

đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định số 

124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

- Đối tượng giám sát: Bí thư Huyện ủy Na Hang. 

- Thời gian giám sát: Quý II/2025 (Theo kế hoạch cụ thể). 

- Mốc giám sát: Từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm giám sát. 

- Hình thức giám sát: Thành lập Đoàn giám sát. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Liên đoàn Lao động tỉnh. 

1.2. Giám sát việc thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  

- Nội dung giám sát: Giám sát việc triển khai, thi hành các quy định của 

pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của người đứng đầu trong 

việc triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

- Đối tượng giám sát: UBND thành phố Tuyên Quang, UBND huyện Lâm Bình 

và 4 đơn vị UBND cấp xã: UBND phường Ỷ La và phường Tân Quang, thành phố 

Tuyên Quang; xã Thượng Lâm và thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2025 (Theo kế hoạch cụ thể). 

- Mốc giám sát: Từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm giám sát. 
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- Hình thức giám sát: Thành lập đoàn giám sát; nghiên cứu, xem xét báo cáo 

của đối tượng giám sát (tùy theo tình hình thực tế).  

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Tư pháp. 

1.3. Giám sát việc thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

- Nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho 

người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân trên địa bàn tỉnh 

theo Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 30/12/2024 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa 

nhà tạm, nhà dột nát tỉnh về thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Đối tượng giám sát: UBND các huyện, thành phố; UBND một số xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Mốc giám sát: Từ ngày 01/01/2025 đến thời điểm giám sát. 

- Hình thức giám sát: Giám sát qua báo cáo, nghiên cứu văn bản, tài liệu 

liên quan đối với UBND các huyện, thành phố; giám sát trực tiếp tại một số xã, 

phường, thị trấn. 

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

1.4. Thực hiện giám sát các nội dung khác theo chỉ đạo của Ban Thường 

trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

2. Giám sát do các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện 

2.1. Tỉnh đoàn Thanh niên  

- Nội dung giám sát: Giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ 

nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2023 - 2030. 

- Đối tượng giám sát: Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện Yên Sơn; 

Trường Đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang. 

- Thời gian giám sát: Quý II/2025. 

- Mốc giám sát: Từ tháng 8/2023 đến hết tháng 3/2025. 

- Hình thức giám sát: Giám sát qua báo cáo. 

2.2. Hội Cựu chiến binh tỉnh  

- Nội dung giám sát: Giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị 

định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018; Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 

19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 

biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, tại mục 4 (Cựu Chiến 

binh), Điều 3 (nhóm do ngân sách Nhà nước đóng) trên địa bàn tỉnh. 

- Đối tượng giám sát: UBND xã Tân Thành, Nhân Mục và thị trấn Tân Yên, 

(huyện Hàm Yên). 

- Thời gian giám sát: Tháng 9 năm 2025. 
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- Mốc giám sát: Từ 01/01/2023 đến 30/6/2025. 

- Hình thức giám sát: Thành lập Đoàn giám sát. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

2.3. Liên đoàn Lao động tỉnh  

- Nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện một số chế độ, chính sách có 

liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người lao động theo quy định của 

pháp luật về lao động và Công đoàn gồm các nội dung: Thời giờ làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi; Bảo đảm điều kiện làm việc cho người lao động; Tiền lương, tiền 

thưởng; Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp; Quy chế dân 

chủ ở cơ sở; Công đoàn. 

- Đối tượng giám sát: Công ty TNHH J-Star Vina Tuyên Quang (huyện Yên 

Sơn); Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Khánh Xuân (huyện Yên Sơn); 

Công ty cổ phần Công nghiệp Tân Hà (TP Tuyên Quang); Công ty TNHH một 

thành viên Bao bì DHT (huyện Sơn Dương); Công ty TNHH JW Nông sản (huyện 

Sơn Dương); Công ty TNHH Hitarp Việt Nam (huyện Sơn Dương); Công ty Xi 

măng Tuyên Quang. 

- Thời gian giám sát: Quý III/2025. 

- Mốc giám sát: Từ tháng 01/2024 đến tháng 6/2025. 

- Hình thức giám sát: Thành lập Đoàn giám sát. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

2.4. Hội Nông dân tỉnh 

- Nội dung giám sát: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến tiết 

kiệm nước theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2021-2025. 

- Đối tượng giám sát:  

+ UBND huyện Hàm Yên; UBND xã Yên Phú; xã Đức Ninh. 

+ UBND thành phố Tuyên Quang, UBND xã Thái Long; xã Kim Phú. 

- Thời gian giám sát: Quý III/2025. 

- Mốc giám sát: Từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2025. 

- Hình thức giám sát: Giám sát qua báo cáo. 

2.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

- Nội dung giám sát: Giám sát việc triển khai, thực hiện phòng, chống xâm 

hại trẻ em trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, Sơn Dương theo Kế hoạch số 47/KH-UBND 

ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg 

ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thực 

hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục 

tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, 

chống xâm hại trẻ em. 
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- Đối tượng giám sát: UBND các huyện: Chiêm Hóa, Sơn Dương; UBND 

xã Bình Nhân (huyện Chiêm Hóa); UBND xã Vĩnh Lợi (huyện Sơn Dương).  

- Thời gian giám sát: Quý IV/2025. 

- Mốc giám sát: Từ tháng 01/2023 đến hết tháng 12/2024. 

- Hình thức giám sát: Thành lập Đoàn giám sát. 

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp. 

III. Hoạt động phản biện xã hội 

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản 

biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án của 

HĐND, UBND tỉnh: 

1.1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định tiêu chí phân 

loại khu vực, loại đường phố, phân vị trí đất làm căn cứ xây dựng bảng giá đất 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo). 

1.2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 05 năm 2026-2030 (do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì soạn thảo). 

1.3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi phí chi trả trợ 

giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ 

trì soạn thảo). 

2. Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành danh mục Vùng quy hoạch trồng lúa có năng 

suất, chất lượng cao (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo). 

3. Trong trường hợp có yêu cầu phản biện đột xuất hoặc khi có dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có 

liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội 

viên, Nhân dân, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình thì Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức phản biện theo quy định. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ 

chức giám sát, phản biện các nội dung do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì; 

theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội; công 

khai, minh bạch kết quả giám sát theo quy định. 

- Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan chức năng 

có liên quan để triển khai thực hiện Chương trình này; chủ trì tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện Chương trình theo quy định. 

- Giao Ban Dân chủ - Pháp luật: Tham mưu triển khai nội dung giám sát tại 

mục 1, phần II, Chương trình này và các nội dung liên quan đến công tác phản biện 
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xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện Chương trình; trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh báo cáo 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thống nhất với các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, 

quyết định. 

- Ban Tuyên giáo - Phong trào: Phối hợp với các ban tham mưu cho Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Chương trình này. 

- Giao Ban Tổ chức - Văn phòng: Tham mưu chuẩn bị các điều kiện về kinh 

phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

- Căn cứ Chương trình này, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ động xâỵ 

dựng kế hoạch, tiến hành giám sát, phản biện xã hội các nội dung do đơn vị mình 

chủ trì giám sát, tổ chức phản biện xã hội; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến 

nghị sau giám sát, phản biện xã hội; công khai, minh bạch kết quả giám sát theo 

quy định. 

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phản 

biện xã hội khi được đề nghị. 

- Định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6), năm (trước ngày 31/10) báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giám sát, phản biện xã hội gửi về 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp. 

Trên đây là Chương trình giám giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2025. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có nội dung phát sinh, thay đổi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội sẽ điều chỉnh, bổ sung thực hiện cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- BTT Ủy ban TWMTTQVN; 

- Thường trực HĐND; UBND tỉnh; 

- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, 

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- BTT Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, Ban DCPL(L.V.Đức). 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Tăng Thị Dương 
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